TRƯỜNG MN BAN MAI XANH
 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI HÈ NĂM HỌC: 2022- 2023
KHỐI NHÀ TRẺ
 
	Thứ

Lớp
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
D1
	Văn học
	Nhận biết tập nói

	Phát triển vận động
	Nhận biết phân biệt
	Âm nhạc ( T 1, 3,5)/
Tạo hình ( T2,4)


	
D2
	Nhận biết tập nói

	Văn học
	Âm nhạc ( T 1, 3,5)/
Tạo hình ( T2,4)

	Phát triển vận động

	Nhận biết phân biệt


	
D3
	Âm nhạc ( T 1, 3,5)/
Tạo hình ( T2,4)

	Nhận biết phân biệt
	Văn học
	Nhận biết tập nói

	Phát triển vận động








TRƯỜNG MN BAN MAI XANH
 THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC: 2022- 2023
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

	Thứ

Lớp
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
C1
	Văn học
	Làm quen với Toán
	Phát triển vận động
	Khám phá 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)


	
C2
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Văn học
	Khám phá
	Phát triển vận động
	Làm quen với Toán

	C3
	Phát triển vận động
	Khám phá 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Làm quen với Toán
	Văn học 





TRƯỜNG MN BAN MAI XANH
 THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC: 2022- 2023
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 
	Thứ

Lớp
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
B1
	Phát triển vận động 
	Văn học
	Làm quen với Toán
	Khám phá 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)


	
B2
	Làm quen với Toán 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Khám phá
	Văn học
	Phát triển vận động





TRƯỜNG MN BAN MAI XANH
 THỜI KHÓA BIỂU HÈ CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC: 2022- 2023


	Thứ

Lớp
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
D1
	Làm quen văn học
	Nhận biết tập nói

	Phát triển vận động
	Nhận biết phân biệt
	Âm nhạc ( T 1, 3,5)/
Tạo hình
( T2,4)


	
D2
	Nhận biết tập nói

	Làm quen văn học
	Âm nhạc ( T 1, 3,5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Phát triển vận động

	Nhận biết phân biệt


	
D3
	Âm nhạc ( T 1, 3,5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Nhận biết phân biệt
	Văn học
	Nhận biết tập nói

	Phát triển vận động


	
C1
	Văn học
	Làm quen với Toán
	Phát triển vận động
	Khám phá 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)


	
C2
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Làm quen văn học
	Khám phá
	Phát triển vận động
	Làm quen với Toán

	C3
	Phát triển vận động
	Khám phá 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Làm quen với Toán
	Văn học 

	
B1
	Phát triển vận động 
	Làm quen văn học
	Làm quen với Toán
	Khám phá 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)


	
B2
	Làm quen với Toán 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)/
Tạo hình
( T2,4)

	Khám phá
	Làm quen văn học
	Phát triển vận động



